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TT Họ và tên 
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Tổng 
số tiết 

Ghi chú 

1.  Nguyễn Văn Ca 10/7/1964 10/1987 Hiệu trưởng 

- Phụ trách chung, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra 
việc triển khai nhiệm vụ của Phó hiệu trưởng, 
các tổ chức trong nhà trường, công tác GVCN 
lớp, điều phối công việc giữa các thành viên. 
- Ngoài cương vị phụ trách chung, trực tiếp phụ 
trách và giải quyết một số lĩnh vực công tác sau: 
+ Phụ trách công tác qui chế dân chủ trong nhà 
trường. 
+ Công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, giáo 
dục kỹ năng sống; Công tác xây dựng “Trường 
học hạnh phúc”. 
+ Công tác tư tưởng chính trị của CBGVNV. 
+ Xây dựng và triển khai thực hiện nhiệm vụ 
năm học của nhà trường; Công tác tài chính, tổ 
chức cán bộ; Công tác tuyển sinh, tiếp nhận và 
cho học sinh chuyển trường; Công tác thi đua 
khen thưởng, kỷ luật. 
+ Công tác phối hợp các tổ chức, đơn vị liên 
quan trong và ngoài nhà trường. 
+ Những công việc mà cấp trên yêu cầu Hiệu 
trưởng giải quyết trực tiếp; Những vấn đề liên 
quan đến nhiều cơ quan, đơn vị không thuộc 
phạm vi trách nhiệm của Phó hiệu trưởng, những 
vấn đề phát sinh vượt quá thẩm quyền giải quyết 

4.2  
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của Phó hiệu trưởng. 
+ Xây dựng lịch công tác. 
+ Phụ trách, chỉ đạo khối văn phòng. 
- Dạy HĐTN,HN lớp 9A2 (2.6); HĐTN,HN 
chung K6,7,8,9 (1.6) 

2.  
Nguyễn Thị Phương 
Thảo 

21/12/1979 10/2002 PHT 

- Phụ trách công tác pháp chế, công khai, kiểm 
tra nội bộ. 
- Phụ trách công tác báo cáo định kỳ, tổng hợp 
những thông tin chung của nhà trường; Chỉ đạo 
các bộ phận báo cáo theo nhiệm vụ được phân 
công. 
- Phụ trách công tác ôn thi vào lớp 10; Học sinh 
giỏi; Các kỳ thi khác ngoài nhà trường. 
- Phụ trách chỉ đạo công tác kiểm tra nội bộ, 
kiểm tra chuyên đề, kiểm tra toàn diện hoạt động 
sư phạm của giáo viên; Công tác đổi mới 
phương pháp dạy học; Công tác thi giáo viên dạy 
giỏi các cấp; Ctac khảo thí và kiểm định chất 
lượng. 
- Phụ trách công tác quản lý dạy thêm, học thêm 
trong và ngoài nhà trường. Phụ trách các hoạt 
động dạy học tự chọn, giáo dục hướng nghiệp, 
dạy nghề phổ thông và phân luồng. 
- Phụ trách công tác hoạt động tổ Xã hội, tổ 
Ngoại ngữ: 
+ Nâng cao vai trò và năng lực hoạt động của tổ 
chuyên môn đáp ứng yêu cầu đổi mới GDPT, 
đảm bảo chất lượng giáo dục. 
+ Phối hợp các tổ chức Đoàn TN, Công đoàn tổ 
chức các hoạt động thi đua tổ. 

12.6  
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+ Phối hợp chỉ đạo công tác hoạt động Đoàn – 
Đội; Công tác GVCN và học  sinh. 
- Phụ trách công tác phòng cháy, chữa cháy; 
Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. 
- Phụ trách công tác vệ sinh, Y tế học đường, 
chăm  sóc SKSS vị thành niên, kế hoạch hoá gia 
đình; Chữ thập đỏ, Khuyến học; 
- Phụ trách công tác An ninh trường học và 
phòng chống tội phạm, ma tuý và các tệ nạn XH, 
HIV-AIDS; 
- Chỉ đạo và triển khai công tác thông tin, truyền 
thông các hoạt động của nhà trường.  
- Phối hợp công tác lao động, trực; công tác thư 
viện, thiết bị, đồ dùng dạy học, phòng học bộ 
môn nhà trường. Theo dõi, điều hành lao động 
của giáo viên.  
- Phối hợp công tác tuyên truyền giáo dục pháp 
luật, giáo dục kỹ năng sống; Công tác xây dựng 
“Trường học hạnh phúc”. 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân 
công.   
- Dạy Ngữ văn 8A4 (4); CN 8A4 (4); HĐ chung 
K6,7,8,9 (1,6); PCTCĐ (3); HSG Văn 8 

3.  Đào Thị Trang 26/8/1985 09/2007 PHT 

- Phụ trách công tác bồi dưỡng thường xuyên 
cho giáo viên 
- Phụ trách công tác ứng dụng CNTT và chuyển 
đổi số: 
+ Xây dựng hệ thống thông  tin ứng dụng trong 
quản lý: Phần mềm CSDL ngành; Trang thông 
tin điện tử; Triển khai sử dụng Sổ điểm, học bạ 

6.8  
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điện tử. 
+ Xây dựng hệ thống thông  tin ứng dụng trong 
dạy học: Cung cấp nguồn dữ liệu chuyên môn 
cho bộ phận quản lý thông tin để xây dựng 
“Nguồn học liệu mở” phục vụ dạy học, kiểm tra 
đánh giá  của nhà trường. 
+ Phối hợp chỉ đạo và triển khai công tác thông 
tin, truyền thông các hoạt động của nhà trường  
+ Các cuộc thi trên mạng đối với CB, GV, NV 
và học sinh nhà trường. 
- Xếp thời khóa biểu phân công nhiệm vụ giảng 
dạy của giáo viên 
- Phụ trách công tác hoạt động Đoàn – Đội; Chỉ 
đạo công tác GVCN và học  sinh. 
- Phụ trách công tác hoạt động tổ Tự nhiên: 
+ Nâng cao vai trò và năng lực hoạt động của tổ 
chuyên môn đáp ứng yêu cầu đổi mới GDPT, 
đảm bảo chất lượng giáo dục. 
+ Phối hợp các tổ chức Đoàn TN, Công đoàn tổ 
chức các hoạt động thi đua tổ. 
- Phối hợp chỉ đạo công tác tuyên truyền giáo 
dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống; Công tác 
xây dựng “Trường học hạnh phúc”. 
- Phụ trách công tác lao động, trực; công tác thư 
viện, thiết bị, đồ dùng dạy học, phòng học bộ 
môn nhà trường. Theo dõi, điều hành lao động 
của giáo viên.  
- Phụ trách công tác Phổ cập giáo dục; Phối hợp 
công tác Khảo thí và kiểm định chất lượng, công 
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tác quản lý nghiên cứu khoa học.  
- Phối hợp công tác ôn thi vào lớp 10; Học sinh 
giỏi; Các kỳ thi khác ngoài nhà trường. 
- Phối hợp công tác kiểm tra nội bộ, kiểm tra 
chuyên đề, kiểm tra toàn diện hoạt động sư phạm 
của giáo viên; Công tác đổi mới phương pháp 
dạy học; Công tác thi giáo viên dạy giỏi các cấp. 
- Phụ trách công tác cơ sở vật chất, thiết bị. 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân 
công. 
- Dạy KHTN Lý 9A2,3(2.8); KHTN Lý 
8A4,5(2.2); HĐ HĐTN,HN chung K6,7,8,9 
(1.6); HSG môn KHTN 9 

4.  Nguyễn Minh Trang 15/04/1986 08/2007 
CB Thiết bị, 

TPCM 

- Phụ trách chung, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra 
việc triển khai nhiệm vụ của nhân viên Thiết bị 
trường. 
- Trách nhiệm của phó tổ trưởng tổ Ngoại ngữ 
- Ngoài cương vị phụ trách ctac Thiết bị trường, 
trực tiếp phụ trách và giải quyết một số lĩnh vực 
công tác sau: 
+ Công tác Thủ quĩ trưởng từ khi được bàn giao 
từ đc Nguyễn Minh Ngọc 
+ Quản lý phòng máy tính và các máy tính bảng 
+ Phối hợp thực hiện nhiệm vụ văn phòng: 
Chuẩn bị cho các hội nghị, hội thảo, chuyên 
đề,… của nhà trường, đón tiếp các đoàn về làm 
việc tại nhà trường; ctac khảo thí. 
- Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất do hiệu 
trưởng phận công. 
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5.  Phạm Thị Thạo 01/05/1982 01/2008 CB thư viện 

- Phụ trách chung, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra 
việc triển khai nhiệm vụ của nhân viên Thư viện 
trường. 
- Ngoài cương vị phụ trách Thư viện trường, trực 
tiếp phụ trách và giải quyết một số lĩnh vực công 
tác sau: 
+ Quản lý các hồ sơ của nhà trường theo điều lệ 
bao gồm: 
1) Sổ đăng bộ; 2) Sổ theo dõi học sinh chuyển 
đi, chuyển đến; 3) Sổ gọi tên và ghi điểm; 4) 
Học bạ học sinh; 5) Sổ quản lý cấp phát văn 
bằng, chứng chỉ... 
+ Phối hợp thực hiện nhiệm vụ văn phòng: 
Chuẩn bị cho các hội nghị, hội thảo, chuyên 
đề,… của nhà trường, đón tiếp các đoàn về làm 
việc tại nhà trường; ctac khảo thí. 
- Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất do hiệu 
trưởng phận công. 

  

6.  Hạc Thị Minh Nhàn 25/10/1979 2009 
Kế toán, Tổ 
trưởng tổ VP 

- Mở và lưu giữ đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách, 
văn bản, chứng từ về tài chính và chế độ bảo 
hiểm chính sách... 
- Giúp hiệu trưởng quản lý tài sản của nhà 
trường. 
- Chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng, nhà nước 
các lĩnh vực thu chi tài chính.  
- Phụ trách công tác tổ trưởng tổ VP. 

  

7.  Đỗ Tiến Dương 04/09/1987 2011 
Giáo viên, 

TPT 

 
 HĐTN,HN chung K6,7,8, 9 (1.6); GDTC 
7A3,4,5 (6); HSG GDTC;  
TPT. 

7.6  
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8.  Tạ Thị Mai Dung 24/7/1976 01/1999 Giáo viên 
Toán 9A2,7A6(8);  
KHTN 6A1,2(8); KHTN Hoá 8A6(1.4); KHTN 
Sinh 8A6(1.5). 

17,7  

9.  Vũ Thị Kim Dung 07/3/1981 11/2005 Giáo viên 

GDTC K9(10); GDTC 8A1,4,5,6 (8);  
GDĐP K8(TD) (0,7);  
HSG GDTC. 

18.7  

10.  Nguyễn Việt Hoàng 24/11/1998 11/2020 Giáo viên 
HĐTN,HN 7A1,3(5.2); Toán 7A2(4); GDTC 
7A1,2,6(6); Quản trị wed. 

15,2  

11.  Nguyễn Thị Hải Hà 11/10/1976 01/1996 Giáo viên 

CN 7A3(4); HĐTN,HN chung K7(0.4); Toán 
8A1,7A3(8); KHTN Lý 9A1,4(2.8); KHTN Lý 
8A1,2(2.4). 

17.6  

12.  Hoàng Thị Thùy Linh 07/10/1992 10/2015 Giáo viên 

HĐTN,HN 9A3,5, 6A5 (7.8);  
Toán 6A1(4);  
Công nghệ 8A3,4,5(3) 
KHTN 6A4 (4) 

18.8   

13.  Nguyễn Kim Thu 04/12/1990 08/2015 TPCM 

CN 6A3(4); Toán 9A1, 6A3 (8); 
Công nghệ 7A4,5,6 (3); HĐTN,HN 6A3 (3) 
TPCM(1); PCGD,KĐCL. 

19.0  

14.  Phạm Kim Oanh 10/8/1992 09/2015 Giáo viên 
Tin 7A4,5(2), K8(6), K9 (5); HSG Tin 9; 
PT các phần mềm DL,Y tế. 

13.0  

15.  Hoàng Thị Hoa 26/4/1983 09/2005 Giáo viên 
CN 8A6(4); HĐTN,HN 8A6(3); Toán 7A5, 
8A6(8); Tin K6(5); HSG MTCT 

20.0  

16.  Nguyễn Thị Hồng Liên 16/8/1980 09/2003 Giáo viên 
KHTN 7A1,2,3,4 (16); KHTN Sinh 9A1 (1.1);  
KHTN Sinh 8A5(1.5); HSG KHTN 9. 

18.6  

17.  Phạm Văn Nam 13/02/1982 09/2005 Giáo viên 

CN 8A3(4); HĐTN, HN(3); Toán 7A4, 8A3(8); 
Tin 7A1,2,3,6(4);  
HSG Toán 8; CSVC . 

19.0  

18.  Nguyễn Thị Thường 17/7/1975 01/1997 Giáo viên 
KHTN  Sinh 9A2,3,4,5(4.4); KHTN 6A3(4); 
KHTN  Sinh 8A1,2,3,4(6); HSG KHTN 9. 

14.4  
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19.  Hoàng Thị Kim Oanh 5/11/1983 09/2005 Giáo viên 
Công nghệ K6(5); Công nghệ 7A1,2,3(3); Công 
nghệ 9A4,5(4).  

12.0  

20.  Nguyễn Thị Thu Hương 07/6/1980 09/2003 TPCM 

KHTN K9 (7.5); KHTN Hoá 8A1,2,3,4,5 (7) 
HSG KHTN 9; 
TPCM (1). 

15.5  

21.  Trịnh Văn Long 2/9/1976 09/1997 Giáo viên 

CN 6A5 (4); HĐTN, HN 6A5 (0.4); Toán 
6A2,6A5(8); Công nghệ 9A1,2,3(6);  
HSG Công nghệ 9 ; PT Thiết bị, CNTT. 

18.4  

22.   Bùi Quốc Độ 18/05/1978 09/2001 Giáo viên 
CN 8A2(4); HĐTN, HN 8A2(3); Toán 8A2(4); 
KHTN 7A5,6(8); CLB Robot. 

19.0  

23.  Đào Thị Tư Hậu 18/11/1980 08/2002 Giáo viên 
KHTN 6A5(4); GDTC K6(10); GDTC 8A2,3(4);  
GDĐP  K9 (0,6); HSG TD 

18.6  

24.  Đàm Văn Thượng 12/05/1988 9/2015 TTCM 
CN 9A3(4); HĐTN, HN chung K9 (0.4); Toán 
8A4, 9A3, 9A4(12); HSG hội nhập, Toán 9; 
TTCM(3); UVCĐ(1) 

19.4  

25.  Trần Thị Thắm 28/8/1981 09/2003 CTCĐ 

CN 9A5(4); HĐTN, HN HĐ chung K9(0,4); 
Toán 9A5(4), 6A4(4); KHTN  Lý 8A3,6(2.2); 
KHTN Lý 9A5(1.4); CTCĐ(3). 

19.0  

26.  Hoàng Thị Ngọc 27/11/1979 09/2003 Giáo viên 
CN 8A5(4); HĐTN 8A5(3); Toán 8A5, 7A1(8); 
Công nghệ 8A1, 2,5 (3). 

18.0  

27.  Vũ Việt Nga 12/10/1973 09/1996 Giáo viên CN 6A1(4);  HĐTN 6A1 (3); Anh 6A1,4,5(9), 
8A4(3). 

19  

28.  Nguyễn Thị Minh Ngọc 12/07/1971 09/1994 Giáo viên  Anh 6A2(3); Anh 7A2,5,6 (9), 8A5(3); Thủ quỹ, trực 15  

29.  Võ Thị Thanh Hoài 25/10/1981 09/2002 TTCM CN 9A1(4); HĐTN 9A1(3); Anh 6A3(3);  
9A1,3,4(9); HSG Anh 9; TTCM(3); UVCĐ(1) 

23  

30.  Phạm Thị Nguyệt 01/01/1975 09/1997 Giáo viên CN 8A1(4); HĐTN, HN 8A1(3); Anh 8A1,3(6), 
9A2,5(6); HSG Anh 8. 

19  

31.  Lê Thị Minh Thùy 23/06/1991 2016 Giáo viên CN 7A1(4); Anh 7A1,3,4(9), 8A2,6(6); 
TKHĐ(2). 

21  
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32.  
Nguyễn Thị Thuỳ 
Dương 

26/08/1980 09/2003 Giáo viên 
MT K6(5); K7(6); K8(6); K9(5) HSG Mĩ thuật 
9. 

22  

33.  Nguyễn Thị Lan 11/11/1979 09/2003 Giáo viên 
Âm nhạc K6(5), K7(6), K8(6), K9(5), HSG Âm 
nhạc 9 

22  

34.  Trần Thị Thúy Chiều 03/10/1980 09/2003 Giáo viên CN 7A2(4); HĐTN, HN chung K7(0.4); Văn 
7A2(4), 8A5(4); Phân môn LS K8(9) 

21.4  

35.  Tô Khánh Linh 15/06/2002 07/2024 Giáo viên 
HĐTN, HN 7A4(2.6), 6A4(2.6); Văn 6A1(4), 
GDĐP K6 (5), GDĐP K7 phân môn Văn-Sử- 
Địa – GDCD (5,3), Truyền thông 

19.5  

36.  Hoàng Thị Hảo 24/01/1972 09/1996 Giáo viên CN 6A2(4); HĐTN-HN 6A2(3), Văn 6A2(4), 
8A6 (4); GDCD K6(5). 

20  

37.  Nguyễn Thị Thu Hà 27/10/1986 09/2007 Giáo viên 
CN 7A5(4); HĐHN HĐ chung K7(0,4); Văn 
7A3,5(8), 9A5(4); Phân môn LS 9A1,3(3); HSG 
phân môn Sử 9 

19.4  

38.  Trịnh Thị Kim Huế 28/7/1975 09/2002 Giáo viên CN 7A6(4); HĐHN HĐ 7A6(3); Văn 8A1(4), 
7A6(4); Phân môn Địa 9A2,4,5(4.5). 

19.5  

39.  Nguyễn Thị Thu Hằng 03/02/1981 09/2003 TPCM 
CN 9A4(4); HĐTN, HN-HĐ 9A4(3); Văn 
9A4(4); phân môn Địa K8(9), HSG Văn 9; 
TPCM(1) 

21  

40.  Đỗ Thị Thu Hằng 31/12/1979 09/2002 Giáo viên 

CN 9A2(4); HĐTN, HN chung  K9(0.4); Văn 
9A2(4), 8A2(4); GDCD 9A2,3,4(3); GDĐP K9 
phân môn Văn-Sử-Địa-GDCD(3,9), HSG GDCD 
9 

19.3  

41.  Nguyễn Hồng Hà 01/10/1981 09/2003 Giáo viên LS&ĐL K6(15); Phân môn Địa 9A1,3(3); HSG 
phân môn Địa 9; TTND(2) 

20  

42.  Nguyễn Hoàng Trà Mi 27/12/2001 08/2023 Giáo viên 
HĐTN,HN 7A2(2,6) 7A5(2,6);Văn 6A3(4), 
GDCD 9A1,5(2); GDĐP K8 phân môn Văn –Sử-
Địa (4.6); Truyền thông, Trực 

15.8  

43.  Nguyễn Thị Lơ 18/08/1983 09/2005 TTCM CN 7A4(4); HĐTN, HN- HĐ chung K7(0.4); 
Văn 7A4(4), 8A3(4), 9A1(4); TTCM(3) 

19.4  

44.  Phạm Thị Thu Hà 24/02/1985 09/2006 TPCM CN 6A4(4); HĐTN, HN- HĐ chung K6(0.4); 
Văn 6A4(4), 9A3(4); GDCD K8(5); TPCM(1) 

19.4  



TT Họ và tên 
Năm 
sinh 

Năm 
vào 

ngành 
Chức danh Nhiệm vụ được giao 

Tổng 
số tiết 

Ghi chú 

45.  Bùi Thị Thanh Phương 15/7/1996 08/2018 
Giáo viên, 

BTĐ 

HĐTN, HN 8A4(2,6); Văn 7A1(4), 6A5(4); 
GDCD K7(6); Tư vấn TLHĐ(4); BTCĐ(2), 
CTĐ, con nhỏ dưới 12 tháng (3). 

20.6  

46.  Ngô Thị Thêu 14/03/1992 09/2015 Giáo viên LS&ĐL 7A1,2(6); Văn thư 6  

47.  
Nguyễn Thị Mai 
Phương 

29/06/1980 09/2003 Giáo viên 
LS&ĐL 7A3,4,5,6(12); Phân môn lịch sử 
9A2,4,5(4,5); GDĐP K7,8,9 chủ đề Âm nhạc 
(2); bồi dưỡng HSG Sơn ca. 

18.5  

48.  Phạm Khánh Hội 01/06/1980 9/2002 Giáo viên Tiếng Nhật 6A1(2); 7A1(2); 8A1(2). 6  

49.  Vũ Trọng Minh 07/01/1954  Bảo vệ Trực trường theo lịch được phân công   

50.  Quách Huy Đức 17/05/1959  Bảo vệ Trực trường theo lịch được phân công   

51.  Đặng Thanh Sơn 23/081964  Bảo vệ Trực trường theo lịch được phân công   

                                                                                                                                               

HIỆU TRƯỞNG 
 

      
 
 
         


